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Trong bài này chúng ta s  tìm hi u các khái ni m liên quan t i ngũ gi i ẽ ể ệ ớ ớ
trong đ o Ph t cũng nh  nh ng l i ích c a năm đi u này đ i v i b n thân ạ ậ ư ữ ợ ủ ề ố ớ ả
và xã h i.ộ

Con ng i là đ i t ng c a đ o Ph t, bao nhiêu lu t, bao nhiêu pháp môn, ườ ố ượ ủ ạ ậ ậ
đ c Ph t đ u vì con ng i l p bày. Đem l i s  an vui h nh phúc cho con ứ ậ ề ườ ậ ạ ự ạ
ng i, là m c tiêu chánh y u c a đ o Ph t.ườ ụ ế ủ ạ ậ

Song quan ni m đ o Ph t, không ph i đ c nhi u c a c i, nhi u tình yêu ệ ạ ậ ả ượ ề ủ ả ề
v.v… là con ng i có h nh phúc. H nh phúc là ng i s ng bi t ti t ch , ườ ạ ạ ườ ố ế ế ế
bi t tôn tr ng h nh phúc c a m i ng i, bi t thành th t th ng m n nhau.ế ọ ạ ủ ọ ườ ế ậ ươ ế
M t dân t c văn minh là bi t tôn tr ng sanh m ng c a nhau, tôn tr ng ộ ộ ế ọ ạ ủ ọ
nh ng quy n t  do căn b n c a con ng i.ữ ề ự ả ủ ườ

Vì th , ngũ gi i là n n t ng căn b n đem l i h nh phúc cho con ng i, xâyế ớ ề ả ả ạ ạ ườ
d ng con ng i s ng đúng ý nghĩa văn minh c a nhân lo i. Ngũ gi i là c  ự ườ ố ủ ạ ớ ơ
b n đ o đ c c a ng i Ph t t , khi b t đ u b c chân trên con đ ng ả ạ ứ ủ ườ ậ ử ắ ầ ướ ườ
giác ng  gi i thoát. Thi u căn b n đ o đ c này, dù chúng ta có nói đ o đ cộ ả ế ả ạ ứ ạ ứ
cao siêu đ n đâu cũng là l i nói r ng. S  tu hành thi t th c ph i g y d ng ế ố ỗ ự ế ự ả ầ ự
c  b n tr c, sau m i ti n lên nh ng b c cao siêu. Đó là t m quan tr ng ơ ả ướ ớ ế ữ ậ ầ ọ
c a ngũ gi i.ủ ớ

Đ nh nghĩa ngũ gi i là gì?ị ớ
Ngũ gi i là năm đi u ngăn c m do đ c Ph t ch  ra, b o các Ph t t  ph i ớ ề ấ ứ ậ ế ả ậ ử ả
tuân hành theo. Sau khi qui y ng i y đã t  nh n là đ  t  Ph t, đ  đ  t  ườ ấ ự ậ ệ ử ậ ể ủ ư
cách m t Ph t t  c n ph i gìn gi  năm gi i. Năm đi u răn c m này, Ph t ộ ậ ử ầ ả ữ ớ ề ấ ậ
vì th ng xót chúng sanh mà ch  ra, c t khi n đ i s ng h  đ c an lành ươ ế ố ế ờ ố ọ ượ



h nh phúc. Gìn gi  năm gi i này là vì mình, không ph i vì Ph t. Hình th c ạ ữ ớ ả ậ ứ
năm gi i:ớ

1. Không sát sanh
Không sát sanh nghĩa là không đ c gi t h i m ng s ng c a con ng i. ượ ế ạ ạ ố ủ ườ
Chúng ta t  quí sanh m ng c a mình, vô lý l i sát h i sanh m ng k  khác. ự ạ ủ ạ ạ ạ ẻ
Trên l  công b ng nhân đ o không cho phép chúng ta làm vi c y. N u ẽ ằ ạ ệ ấ ế
làm, chúng ta đã trái l  công b ng thi u lòng nhân đ o, đâu còn x ng đáng ẽ ằ ế ạ ứ
là đ  t  Ph t. Gi t h i m ng s ng ng i có ba: tr c ti p gi t, xúi b o ệ ử ậ ế ạ ạ ố ườ ự ế ế ả
ng i gi t, tùy h  trong vi c gi t h i. Ph t t  không t  tay mình gi t m ngườ ế ỉ ệ ế ạ ậ ử ự ế ạ
ng i, không dùng mi ng xúi b o đ c thúc k  khác gi t, khi th y h  gi t ườ ệ ả ố ẻ ế ấ ọ ế
h i nhau ch  m t b  th ng xót không nên vui thích. Đó là gi  gi i không ạ ỉ ộ ề ươ ữ ớ
sát sanh. Nh ng suy lu n r ng ra, chúng ta quí tr ng m ng s ng, nh ng conư ậ ộ ọ ạ ố ữ
v t cũng quí tr ng m ng s ng, đ  lòng công b ng tràn đ n các loài v t, ậ ọ ạ ố ể ằ ế ậ
n u không c n thi t, chúng ta cũng gi m b t gi t h i sanh m ng c a ế ầ ế ả ớ ế ạ ạ ủ
chúng.

2. Không tr m c pộ ướ
C a c i tài s n c a chúng ta, không mu n ai xâm ph m đ n, c a c i tài ủ ả ả ủ ố ạ ế ủ ả
s n c a ng i, chúng ta cũng không đ c gi t l y hay lén l y. B i c p ả ủ ườ ượ ự ấ ấ ở ướ
gi t hay lén l y c a ng i là hành đ ng trái nhân đ o, ph m lu t pháp ự ấ ủ ườ ộ ạ ạ ậ
chánh quy n, ph i b  tr ng ph t. Tr m c p là do lòng tham lam ác đ c, ề ả ị ừ ạ ộ ướ ộ
ch  nghĩ l i mình, quên n i đau kh  c a ng i, m t c  công b ng và nhân ỉ ợ ỗ ổ ủ ườ ấ ả ằ
đ o, ng i Ph t t  quy t đ nh không đ c làm.ạ ườ ậ ử ế ị ượ

3. Không tà dâm
Ng i Ph t t  có v  ch ng đôi b n nh  m i ng i th  gian khác. Khi có ườ ậ ử ợ ồ ạ ư ọ ườ ế
đôi b n r i tuy t đ i không ph m đ n s  trinh b ch c a k  khác. N u ạ ồ ệ ố ạ ế ự ạ ủ ẻ ế
ph m thì m c t i tà dâm. B i vì đây là hành đ ng làm đau kh  cho gia đình ạ ắ ộ ở ộ ổ
mình và gia đình ng i, t o thành nguy c  tán gia b i s n. Do m t chút tìnhườ ạ ơ ạ ả ộ
c m riêng t  c a mình, khi n nhi u ng i kh  đau liên l y, qu  là thi u ả ư ủ ế ề ườ ổ ụ ả ế



lòng nhân. Đ  b o đ m s  an n c a gia đình mình và h nh phúc c a gia ể ả ả ự ổ ủ ạ ủ
đình ng i, Ph t t  nh t đ nh không ph m tà dâm.ườ ậ ử ấ ị ạ

4. Không nói d iố
Nói l i trái v i s  th t đ  m u c u l i mình, ho c h i ng i là nói d i. Doờ ớ ự ậ ể ư ầ ợ ặ ạ ườ ố
đ ng c  tham lam ác đ c, s  ki n x y ra th  này l i nói th  khác, s a trái ộ ơ ộ ự ệ ả ế ạ ế ử
làm m t, đ i ph i thành qu y, khi n ng im c h a. Ng i nói nh  th  ặ ổ ả ấ ế ườ ắ ọ ườ ư ế
trái v i đ o đ c, m t c  lòng nhân, không x ng đáng là m t Ph t t . Ph t ớ ạ ứ ấ ả ứ ộ ậ ử ậ
t  là ng i đ o đ c nên ăn nói có m u m c, th y bi t th  nào nói th ng ử ườ ạ ứ ẫ ự ấ ế ế ẳ
th  y, không điêu x o d i trá. Tr  tr ng h p vì l i ng i l i v t, không ế ấ ả ố ừ ườ ợ ợ ườ ợ ậ
n  nói th t đ  ng i b  h i ho c kh  đau, do lòng nhân c u ng i c u v tỡ ậ ể ườ ị ạ ặ ổ ứ ườ ứ ậ
nói sai s  th t mà không ph m. Không nói d i là gi  lòng tin đ i v i m i ự ậ ạ ố ữ ố ớ ọ
ng i chung quanh.ườ

5. Không u ng r uố ượ
Đ o Ph t ch  tr ng giác ng , mu n đ c giác ng  tr c ph i đi m đ mạ ậ ủ ươ ộ ố ượ ộ ướ ả ề ạ
t nh sáng, u ng r u vào gan ru t nóng b c, tâm trí quay cu ng, m t h t ỉ ố ượ ộ ứ ồ ấ ế
bình tĩnh không còn sáng su t, trái h n m c đích giác ng . Chính vì nóng ố ẳ ụ ộ
b c cu ng lo n, có nh ng ng i khi say s a t i l i h  cũng dám làm, x u ứ ồ ạ ữ ườ ư ộ ỗ ọ ấ
xa gì h  cũng không s , m t h t l ng tri. Vì th , ng i bi t đ o đ c ph iọ ợ ấ ế ươ ế ườ ế ạ ứ ả
tránh xa không u ng r u. U ng r u ch ng nh ng làm m t trí khôn, l i ố ượ ố ượ ẳ ữ ấ ạ
gây nên b nh ho n cho thân th , còn di h i cho con cái sau này đ n đ n. ệ ạ ể ạ ầ ộ
Qu  là m t h a h i cho cá nhân và xã h i. Ng i Ph t t  vì s  nghi p giácả ộ ọ ạ ộ ườ ậ ử ự ệ
ng , vì l i ích cho mình cho ng i quy t h n không u ng r u. Tr  ộ ợ ườ ế ẳ ố ượ ừ
tr ng h p m c b nh y sĩ b o ph i dùng r u hòa thu c u ng m i lành, ườ ợ ắ ệ ả ả ượ ố ố ớ
Ph t t  đ c u ng thu c r u đ n khi lành b nh thì ch m d t, c n ph i ậ ử ượ ố ố ượ ế ệ ấ ứ ầ ả
trình cho ch  Tăng bi t tr c khi u ng.ư ế ướ ố

L i ích b n thân khi gi  gìn ngũ gi iợ ả ữ ớ
Ng i bi t gi  gìn năm gi i đã t o thành căn b n đ o đ c và s  an lành ườ ế ữ ớ ạ ả ạ ứ ự
cho b n thân. Không sát sanh, b n thân ta không b  ng i gi t, ho c tù t i ả ả ị ườ ế ặ ộ
v  gi t ng i, cũng không có thù h n v  n  máu v i nhau. Th  là s ng ề ế ườ ậ ề ợ ớ ế ố



chúng ta không kinh hoàng s  hãi do thù h n gây nên. Không tr m c p, ợ ằ ộ ướ
b n thân ta không m c t i tù v  tr m c p,  đâu hay đi đ n ch  nào kh i ả ắ ộ ề ộ ướ ở ế ỗ ỏ
s  ng i theo dõi nghi ng . T i lui t  do, đ n đi an n, không ph i h nh ợ ườ ờ ớ ự ế ổ ả ạ
phúc là gì? Không tà dâm, b n thân ta kh i ph i lao th n t n trí, kh i s  ai ả ỏ ả ầ ổ ỏ ợ
bàn tán d  hay, m i ng i đ u tín nhi m và tin c y ta. B n thân ta trinh ở ọ ườ ề ệ ậ ả
b ch, khi n ng i t  quí m n. T  mình an n, gia đình cũng an n. Không ạ ế ườ ự ế ự ổ ổ
nói d i, chính ta không ph i h i h n, l i nói t  có giá tr , gây đ c ni m ố ả ố ậ ờ ự ị ượ ề
tin c a m i ng i.ủ ọ ườ

Ng i hay nói d i s  b  xã h i đánh giá th p, đ  x ng đi u gì đ u b  ườ ố ẽ ị ộ ấ ề ướ ề ề ị
nghi ng , làm vi c gì ít ai tán tr . Không u ng r u, chính ta kh i b  cái t  ờ ệ ợ ố ượ ỏ ị ệ
điên cu ng m t trí, kh i gây cho c  th  b nh ho n suy y u, kh i b  ng i ồ ấ ỏ ơ ể ệ ạ ế ỏ ị ườ
khinh th ng trong lúc say s a. Trái l i, b n thân ta đi m đ m bình tĩnh, ườ ư ạ ả ề ạ
thân th  kh e m nh, đ i v i m i ng i đ u đ c quí kính, sanh con cũng ể ỏ ạ ố ớ ọ ườ ề ượ
thông minh sáng su t. Đó là l i ích b n thân ngay trong hi n t i. N u v  ố ợ ả ệ ạ ế ề
mai sau, không sát sanh thân tráng ki n s ng lâu; không tr m c p, đ c ệ ố ộ ướ ượ
tài s n sung túc; không tà dâm, thân th  đ p đ ; không nói d i, ăn nói khôn ả ể ẹ ẽ ố
ngoan m i ng i yêu chu ng; không u ng r u, trí tu  sáng su t.ọ ườ ộ ố ượ ệ ố

L i ích gia đình xã h iợ ộ
M i ng i trong nhân lo i đ u t  nh n sanh m ng là t i th ng. Bi t tôn ọ ườ ạ ề ự ậ ạ ố ượ ế
tr ng sanh m ng là n p s ng văn minh, chà đ p trên sanh m ng là con ọ ạ ế ố ạ ạ
ng i dã man. Bi t gi  năm gi i là ngu n h nh phúc c a gia đình, là n p ườ ế ữ ớ ồ ạ ủ ế
s ng văn minh c a xã h i. Đ c Ph t nhìn th ng vào con ng i, đem l i ố ủ ộ ứ ậ ẳ ườ ạ
cho con ng i m t đ i s ng an lành, m t gia đình h nh phúc, m t xã h i ườ ộ ờ ố ộ ạ ộ ộ
văn minh, Ngài ch  ra năm gi i.ế ớ

Sanh m ng là giá tr  t i th ng c a con ng i m i ng i đ u ph i tôn ạ ị ố ượ ủ ườ ọ ườ ề ả
tr ng, vì tôn tr ng sanh m ng con ng i, Ph t c m Ph t t  không đ c sátọ ọ ạ ườ ậ ấ ậ ử ượ
sanh. Sanh m ng con ng i đ c t n t i v ng b n, nh  tài s n nuôi ạ ườ ượ ồ ạ ữ ề ờ ả
d ng, vì tôn tr ng tài s n c a ng i, Ph t c m Ph t t  không đ c tr m ưỡ ọ ả ủ ườ ậ ấ ậ ử ượ ộ
c p. S  s ng c a con ng i c n có gia đình, gia đình là t  m c a nhân ướ ự ố ủ ườ ầ ổ ấ ủ



lo i, t  m y b  lung lay là m t h nh phúc, vì tôn tr ng h nh phúc c a giaạ ổ ấ ấ ị ấ ạ ọ ạ ủ
đình, Ph t c m Ph t t  không đ c tà dâm. S  s ng chung đ ng trong gia ậ ấ ậ ử ượ ự ố ụ
đình và ngoài xã h i c n ph i tin t ng nhau, thi u lòng tin thì không th  ộ ầ ả ưở ế ể
thông c m thân yêu, vì đem s  tin yêu l i cho m i ng i, Ph t c m không ả ự ạ ọ ườ ậ ấ
đ c nói d i. Tr t t  c a gia đình và xã h i là s  an n, m t duyên c  gây ượ ố ậ ự ủ ộ ự ổ ộ ớ
xáo tr n trong gia đình và ngoài xã h i là làm m t tr t t  chung, vì tôn ộ ộ ấ ậ ự
tr ng tr t t  c a gia đình và xã h i, Ph t c m Ph t t  không đ c u ng ọ ậ ự ủ ộ ậ ấ ậ ử ượ ố
r u.ượ

Ch  trong năm gi i thôi, n u gia đình nào gìn gi  tr n v n là gia đình y có ỉ ớ ế ữ ọ ẹ ấ
h nh phúc, trên thu n d i hòa, tin yêu thu n c n. N u m i ng i trong ạ ậ ướ ầ ẩ ế ọ ườ
xã h i ng d ng tri t đ  là m t xã h i văn minh, chan hòa s  c m thông vàộ ứ ụ ệ ể ộ ộ ự ả
th ng m n. Chúng ta vì l i ích b n thân, vì h nh phúc c a gia đình, vì s  ươ ế ợ ả ạ ủ ự
an l c c a xã h i, n  l c gìn gi  năm gi i. Gìn gi  năm gi i là tôn tr ng ạ ủ ộ ỗ ự ữ ớ ữ ớ ọ
nhân b n, là n p s ng văn minh, là n n t ng đ o đ c v y.ả ế ố ề ả ạ ứ ậ

K t lu nế ậ
S  kh  đau t t đ  c a con ng i không gì h n, khi h  nghĩ đ n sanh m ngự ổ ộ ộ ủ ườ ơ ọ ế ạ
h  b  đe d a, ti n c a h  b  m t mát, ng i yêu h  b  xâm ph m. Chính ọ ị ọ ề ủ ọ ị ấ ườ ọ ị ạ
đây là n i th ng kh  kh c nghi t nh t c a con ng i. Vì c u kh  đem vui ỗ ố ổ ắ ệ ấ ủ ườ ứ ổ
l i cho con ng i, Ph t c m ng i Ph t t  không đ c làm ba đi u y. ạ ườ ậ ấ ườ ậ ử ượ ề ấ
Tình th ng vĩnh vi n không có, n u con ng i không tin t ng và c m ươ ễ ế ườ ưở ả
thông nhau. Đi u này cũng là n i đau kh  th  y u c a con ng i. B i vì ề ỗ ổ ứ ế ủ ườ ở
trong cu c s ng mà không có tình th ng, là loài ng i đang l c loài  ộ ố ươ ườ ạ ở
gi a bãi sa m c hay ch n r ng hoang, còn đâu s  đùm b c thân yêu chia ữ ạ ố ừ ự ọ
s t cay đ ng ng t bùi.ớ ắ ọ

Mu n đem tình th ng cho nhân lo i, tr c tiên ph i có tin t ng thông ố ươ ạ ướ ả ưở
c m nhau, nên Ph t c m ng i Ph t t  không đ c nói d i. Chính bao ả ậ ấ ườ ậ ử ượ ố
nhiêu đó, chúng ta đã th y lòng t  bi lênh láng c a đ c Ph t. Tinh th n c uấ ừ ủ ứ ậ ầ ứ
kh  ban vui c a đ o Ph t đã th  hi n rõ ràng trong năm gi i này. Vì ổ ủ ạ ậ ể ệ ớ



th ng mình th ng ng i, Ph t t  chúng ta ph i c  g ng gìn gi  và ươ ươ ườ ậ ử ả ố ắ ữ
khuyên ng i gìn gi . Đó là căn b n c a Đ o làm ng i hi n t i và mai ườ ữ ả ủ ạ ườ ệ ạ
sau.
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